
ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Trương Quốc An 8/1 9/1 11/09/2007 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

2 Đỗ Huỳnh Hồng Anh 8/1 9/1 25/10/2007 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

3 Mai Nguyên Anh 8/1 9/1 28/09/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

4 Nguyễn Quỳnh Anh 8/1 9/1 14/02/2007 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0

5 Phan Kiều Anh 8/1 9/1 29/11/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

6 Đinh Tô Duy Bảo 8/1 9/1 23/02/2007 Nam 8.2 Khá Tốt 0

7 Phạm Gia Bảo 8/1 9/1 19/02/2007 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

8 Dương Đoàn Bảo Châu 8/1 9/1 14/04/2007 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

9 Phạm Minh Châu 8/1 9/1 29/06/2007 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

10 Bùi Hạnh Dung 8/1 9/1 16/07/2007 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 1

11 Nguyễn Việt Dũng 8/1 9/1 19/01/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 1

12 Bồ Nguyễn Anh Hào 8/1 9/1 27/11/2007 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

13 Đỗ Nguyễn Gia Hoà 8/1 9/1 17/09/2007 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 1

14 Thái Dương Huy 8/1 9/1 26/08/2007 Nam 8.4 Khá Tốt 0

15 Nguyễn Phúc Hưng 8/1 9/1 09/04/2007 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

16 Thẩm Việt Hưng 8/1 9/1 29/08/2007 Nam 7.9 Khá Tốt 0

17 Nguyễn Minh Giáng Hương 8/1 9/1 20/06/2007 Nữ 7.8 Khá Tốt 0

18 Trương Tuấn Khang 8/1 9/1 07/02/2007 Nam 9.2 Giỏi Tốt 2

19 Ngô Huỳnh Mai Khôi 8/1 9/1 15/12/2007 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

20 Nguyễn Trọng Kiên 8/1 9/1 19/10/2007 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

21 Bồ Nguyễn Cúc Lam 8/1 9/1 01/01/2007 Nữ 8.4 Khá Tốt 0

22 Trần Kinh Luân 8/1 9/1 27/09/2007 Nam 7.1 Khá Tốt 2

23 Vũ Hiền Nga 8/1 9/1 23/03/2007 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

24 Trần Lê Thiên Nhi 8/1 9/1 26/09/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

25 Tào Nguyễn Khánh Như 8/1 9/1 05/12/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

26 Nhâm Ngọc Phúc 8/1 9/1 04/11/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

27 Đoàn Minh Quân 8/1 9/1 07/12/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

28 Đỗ Viết Tư Thành 8/1 9/1 21/02/2007 Nam 9.1 Giỏi Tốt 2

29 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 8/1 9/1 21/05/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

30 Phan Ngọc Cát Tường 8/1 9/1 23/04/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

31 Hoàng Hưng Việt 8/1 9/1 13/06/2007 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0

32 Tào Nguyễn Khánh Vy 8/1 9/1 05/12/2007 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: ĐÀO THỊ NGÂN HÀ 0909706802

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/fqnjic736

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/1

https://zalo.me/g/fqnjic736


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Lê Nguyễn Gia An 8/2 9/2 29/03/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

2 Châu Nhật Anh 8/2 9/2 26/10/2007 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

3 Nguyễn Đức Anh 8/2 9/2 04/09/2007 Nam 8.1 Giỏi Tốt 0

4 Nguyễn Minh Anh 8/2 9/2 03/01/2007 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

5 Nguyễn Ngọc Như Anh 8/2 9/2 04/02/2007 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

6 Phạm Hồng Anh 8/2 9/2 31/08/2007 Nam 8.2 Khá Tốt 1

7 Nguyễn Cao Hoài Ân 8/2 9/2 05/07/2007 Nam 7.6 Khá Tốt 0

8 Nguyễn Quách Đạt 8/2 9/2 22/02/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

9 Nguyễn Hoàng Đăng 8/2 9/2 05/03/2007 Nam 8.6 Giỏi Tốt 5

10 Nguyễn Kiến Hào 8/2 9/2 23/06/2007 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

11 Đặng Vương Ngọc Hân 8/2 9/2 20/12/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 1

12 Huỳnh Hữu Kim Hân 8/2 9/2 14/10/2007 Nữ 6.8 Khá Tốt 0

13 Trần Lê Hoàng 8/2 9/2 21/12/2006 Nam 8.7 Giỏi Tốt 1

14 Trần Mạnh Hoàng 8/2 9/2 04/05/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

15 Nguyễn Hoàng Minh Khang 8/2 9/2 04/11/2007 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

16 Thái Hoàng Bảo Khang 8/2 9/2 12/10/2007 Nam 7.9 Khá Tốt 0

17 Nguyễn Đăng Khôi 8/2 9/2 05/09/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

18 Lê Ngọc Phương Linh 8/2 9/2 17/11/2007 Nữ 8.1 Khá Tốt 0

19 Đặng Thế Minh 8/2 9/2 19/05/2007 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

20 Nguyễn Minh 8/2 9/2 08/11/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

21 Phạm Hồng Minh 8/2 9/2 31/08/2007 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

22 Trần Lê Hà My 8/2 9/2 14/05/2007 Nữ 8.2 Khá Tốt 0

23 Nguyễn Ngọc Phương Mỹ 8/2 9/2 22/11/2007 Nữ 8.4 Khá Tốt 0

24 Đào Lộc Kim Ngân 8/2 9/2 11/08/2007 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

25 Lý Lạc Nghi 8/2 9/2 23/03/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

26 Nguyễn Phương Nghi 8/2 9/2 24/07/2007 Nữ 7.8 Khá Tốt 1

27 Nguyễn Bích Ngọc 8/2 9/2 18/04/2007 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 1

28 Cao Thanh Nhật 8/2 9/2 23/05/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 1

29 Lạc Kim Yến Nhi 8/2 9/2 26/11/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

30 Lê Nguyễn Uyên Nhi 8/2 9/2 01/04/2007 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

31 Nguyễn Phạm Khánh Như 8/2 9/2 18/10/2007 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

32 Nguyễn Phương Quỳnh Như 8/2 9/2 16/06/2007 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 0

33 Bùi Tiến Phát 8/2 9/2 10/06/2007 Nam 7.7 Khá Tốt 0

34 Võ Đào Đức Phát 8/2 9/2 24/05/2007 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

35 Trần Lĩnh Phong 8/2 9/2 21/04/2007 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

36 Dương Trần Hữu Phúc 8/2 9/2 11/10/2007 Nam 6.8 Trung bình Tốt 1

37 Nguyễn Hoàng Nam Quân 8/2 9/2 02/02/2007 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0

38 Trần Tấn Quý 8/2 9/2 12/07/2007 Nam 8.5 Khá Tốt 0

39 Nguyễn Minh Thùy 8/2 9/2 11/12/2007 Nữ 8.3 Khá Tốt 2

40 Đỗ Ngọc Anh Thư 8/2 9/2 10/12/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

41 Nguyễn Quỳnh Anh Thư 8/2 9/2 31/12/2007 Nữ 7.0 Khá Tốt 0

42 Nguyễn Vũ Anh Thư 8/2 9/2 03/10/2007 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 1

43 Phạm Phương Thy 8/2 9/2 23/08/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

44 Lê Minh Tiến 8/2 9/2 17/10/2007 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0

45 Đào Ngọc Hương Trà 8/2 9/2 12/12/2007 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

46 Nguyễn Mai Phương Trang 8/2 9/2 12/07/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

47 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 8/2 9/2 09/07/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

48 Lương Chấn Vũ 8/2 9/2 20/06/2007 Nam 9.6 Giỏi Tốt 1

49 Phạm Hải Yến 8/2 9/2 20/12/2007 Nữ 7.1 Trung bình Tốt 0

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN THỊ THU TRÂM 0975421957

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/vwkajy645

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/2

https://zalo.me/g/vwkajy645


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Lê Thục Anh CT 9/3 9/27/2009 Nữ

2 Nguyễn Hữu Quỳnh Anh 8/3 9/3 01/10/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

3 Nguyễn Võ Kim Anh 8/3 9/3 23/11/2007 Nữ 7.6 Trung bình Tốt 8

4 Phạm Kiều Anh 8/3 9/3 27/08/2007 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

5 Phạm Phúc Diễm Anh 8/3 9/3 11/06/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 4

6 Đinh Đức Gia Bảo 8/3 9/3 05/08/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

7 Phạm Đình Diễn Châu 8/3 9/3 20/03/2007 Nam 8.2 Giỏi Tốt 4

8 Cao Mạnh Cường 8/3 9/3 09/12/2007 Nam 7.9 Khá Tốt 0

9 Trần Đặng Dũng 8/3 9/3 24/10/2007 Nam 9.1 Giỏi Tốt 8

10 Phan Hy Đạt 8/3 9/3 28/04/2007 Nam 7.6 Khá Tốt 2

11 Phan Lê Khánh Giang 8/3 9/3 07/07/2007 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 0

12 Trần Lê Nhật Hào 8/3 9/3 26/09/2007 Nam 8.1 Khá Tốt 0

13 Lê Thị Tâm Hiền 8/3 9/3 07/03/2007 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 4

14 Đinh Nhật Huy 8/3 9/3 03/03/2007 Nam 8.0 Khá Tốt 4

15 Nguyễn Anh Khang 8/3 9/3 17/03/2007 Nam 8.0 Khá Tốt 2

16 Nguyễn Ngô Bách Khâm 8/3 9/3 11/04/2007 Nam 8.0 Khá Tốt 1

17 Nguyễn Hoàng Khôi 8/3 9/3 25/10/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

18 Nguyễn Phúc Kim Khuê 8/3 9/3 26/05/2007 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

19 Trần Nhật Nam 8/3 9/3 20/10/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

20 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 8/3 9/3 03/07/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 2

21 Nguyễn Lương Thu Ngân 8/3 9/3 20/12/2007 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

22 Phan Hải Nghi 8/3 9/3 18/03/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 2

23 Nguyễn Đức Nghĩa 8/3 9/3 01/01/2007 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

24 Bùi Như Ngọc 8/3 9/3 19/01/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 1

25 Lê Huỳnh Bảo Ngọc 8/3 9/3 20/11/2007 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

26 Trương Khánh Ngọc 8/3 9/3 04/01/2007 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 0

27 Nguyễn Phúc Nguyên 8/3 9/3 31/05/2007 Nam 8.5 Khá Tốt 0

28 Nguyễn Huỳnh Phúc Nhân 8/3 9/3 11/07/2007 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

29 Phùng Lê Thành Nhân 8/3 9/3 24/01/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

30 Nguyễn Quỳnh Như 8/3 9/3 20/07/2007 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 7

31 Nguyễn Tấn Phát 8/3 9/3 18/12/2007 Nam 7.8 Khá Tốt 0

32 Lê Phan Khánh Phong 8/3 9/3 01/11/2007 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

33 Lâm Ngọc Phú 8/3 9/3 11/06/2007 Nam 8.1 Khá Tốt 1

34 Nguyễn Ngọc Gia Phúc 8/3 9/3 12/02/2007 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0

35 Nguyễn Thanh Phúc 8/3 9/3 19/12/2007 Nam 7.7 Khá Tốt 7

36 Lê Như Phúc 8/3 9/3 31/03/2007 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

37 Vũ Kiều Phương 8/3 9/3 10/10/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

38 Lê Diễm Quỳnh 8/3 9/3 19/04/2007 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 2

39 Nguyễn Ngọc Thành Tài 8/3 9/3 20/11/2007 Nam 8.4 Khá Tốt 0

40 Bùi Đức Thịnh 8/3 9/3 02/11/2007 Nam 6.6 Trung bình Tốt 6

41 Nguyễn Phước Thọ 8/3 9/3 25/04/2007 Nam 7.8 Khá Tốt 1

42 Đào Anh Thư 8/3 9/3 12/01/2007 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 6

43 Nguyễn Hoàng Anh Thư 8/3 9/3 20/11/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

44 Huỳnh Mai Phương Thy 8/3 9/3 31/05/2007 Nữ 8.4 Khá Tốt 0

45 Ngô Mỹ Tiên 8/3 9/3 15/06/2007 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 9

46 Vũ Ngọc Thủy Tiên 8/3 9/3 25/12/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

47 Nguyễn Phạm Tú Trân 8/3 9/3 17/04/2007 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

48 Võ Trần Thanh Vân 8/3 9/3 08/02/2007 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 6

49 Lê Bảo Vy 8/3 9/3 25/02/2007 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

50 Nguyễn Cao Hoàng Yến 8/3 9/3 31/08/2007 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 2

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: HỐ THỊ BÍCH TY 0937067266

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/fustzv191

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/3

https://zalo.me/g/fustzv191


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Huỳnh Nguyễn An An 8/4 9/4 20/11/2007 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

2 Nguyễn Viết Minh An 8/4 9/4 05/10/2007 Nam 6.6 Trung bình Tốt 0

3 Nguyễn Hoàng Quốc Anh 8/4 9/4 30/11/2007 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

4 Đoàn Trí Dũng 8/4 9/4 11/08/2007 Nam 8.5 Khá Tốt 0

5 Tô Minh Duy 8/4 9/4 16/12/2007 Nam 8.4 Khá Tốt 0

6 Võ Hoàng Đạt 8/4 9/4 22/05/2007 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0

7 Ngô Gia Hào 8/4 9/4 12/11/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

8 Lê Bảo Hân 8/4 9/4 08/08/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 1

9 Lâm Bá Huy 8/4 9/4 22/08/2007 Nam 8.2 Khá Tốt 0

10 Trà Khánh Hưng 8/4 9/4 18/09/2007 Nam 8.0 Trung bình Tốt 0

11 Đặng Hoàng Thái Khang 8/4 9/4 30/09/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

12 Đỗ Phúc Khang 8/4 9/4 08/10/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 0

13 Phạm Nguyễn Dương Khang 8/4 9/4 13/01/2007 Nam 6.6 Trung bình Khá 0

14 Nguyễn Lưu Minh Khoa 8/4 9/4 25/05/2007 Nam 7.2 Trung bình Tốt 1

15 Phạm Hoàng Khôi 8/4 9/4 24/07/2007 Nam 7.3 Trung bình Tốt 0

16 Võ Hoàng Linh 8/4 9/4 26/05/2007 Nữ 7.9 Trung bình Tốt 0

17 Diệp Vĩnh Long 8/4 9/4 26/03/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 2

18 Thân Hoàng Long 8/4 9/4 09/02/2007 Nam 6.4 Trung bình Tốt 0

19 Trần Đặng Thanh Mai 8/4 9/4 21/11/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

20 Đinh Quang Minh 8/4 9/4 17/07/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

21 Huỳnh Lê Minh 8/4 9/4 01/12/2007 Nam 8.5 Khá Tốt 1

22 Nguyễn Thị Diễm My 8/4 9/4 30/08/2007 Nữ 7.5 Khá Khá 1

23 Đồng Duyên Bảo Nam 8/4 9/4 15/07/2007 Nam 8.8 Khá Tốt 1

24 Trần Nguyễn Kim Ngân 8/4 9/4 14/12/2007 Nữ 8.6 Khá Tốt 0

25 Nguyễn Vân Nghi 8/4 9/4 05/07/2007 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

26 Phan Thanh Khánh Ngọc 8/4 9/4 22/11/2007 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

27 Nguyễn Minh Nhật 8/4 9/4 21/05/2007 Nam 7.6 Trung bình Tốt 1

28 Hồ Xuân Phát 8/4 9/4 30/03/2007 Nam 7.7 Khá Tốt 2

29 Nguyễn Thành Phát 8/4 9/4 12/09/2007 Nam 7.0 Trung bình Tốt 0

30 Lê Vũ Nguyên Phước 8/4 9/4 22/08/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 0

31 Nguyễn Quốc Phương 8/4 9/4 18/11/2007 Nam 7.5 Trung bình Tốt 0

32 Nguyễn Thái Minh Phương 8/4 9/4 30/08/2007 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

33 Trương Ngọc Nam Phương 8/4 9/4 12/01/2007 Nữ 5.7 Trung bình Khá 11

34 Tô Thụy Phương Thảo 8/4 9/4 25/01/2007 Nữ 8.0 Trung bình Tốt 0

35 Lâm Thanh Thiên 8/4 9/4 17/09/2007 Nam 6.6 Trung bình Tốt 0

36 Vũ Minh Thiện 8/4 9/4 01/11/2007 Nam 8.1 Khá Tốt 2

37 Trịnh Nguyễn Ngọc Thủy 8/4 9/4 10/07/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 2

38 Vũ Hoàng Uyên Thy 8/4 9/4 23/11/2007 Nữ 7.3 Trung bình Khá 1

39 Phùng Lê Minh Triết 8/4 9/4 31/01/2007 Nam 7.9 Khá Tốt 0

40 Hồ Thị Thanh Trúc 8/4 9/4 17/07/2007 Nữ 7.1 Trung bình Tốt 0

41 Trần Đỗ Minh Tuấn 8/4 9/4 13/07/2007 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

42 Nguyễn Hoàng Kim Vi 8/4 9/4 03/05/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

43 Huỳnh Ngọc Phương Vy 8/4 9/4 28/07/2007 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

44 Nguyễn Văn Khôi Vỹ CT 9/4 11/10/2007 Nam

45 Trần Khôi Vỹ 8/4 9/4 04/11/2007 Nam 6.3 Trung bình Tốt 2

46 Nguyễn Ngọc Như Ý 8/4 9/4 29/12/2007 Nữ 6.6 Trung bình Tốt 1

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN TIẾN THÙY 0902981909

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/ckumnl183

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/4

https://zalo.me/g/ckumnl183


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Duy An 8/5 9/5 26/08/2007 Nam 8.0 Khá Tốt 0

2 Lê Minh Anh 8/5 9/5 24/08/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 1

3 Vương Nguyễn Bảo Anh 8/5 9/5 15/12/2007 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 1

4 Châu Lê Châu 8/5 9/5 24/08/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 1

5 Huỳnh Công Danh 8/5 9/5 01/01/2006 Nam 7.7 Khá Tốt 4

6 Bùi Huỳnh Tấn Đạt 8/5 9/5 29/10/2007 Nam 8.9 Giỏi Tốt 3

7 Nguyễn Châu Hồng Đức 8/5 9/5 26/12/2007 Nam 7.1 Trung bình Tốt 0

8 Nguyễn Bá Tuyết Hân 8/5 9/5 15/12/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 1

9 Nguyễn Anh Huy 8/5 9/5 09/02/2007 Nam 6.3 Trung bình Tốt 4

10 Nguyễn Võ Kaka 8/5 9/5 26/08/2007 Nam 6.4 Trung bình Tốt 3

11 Nguyễn Hào Khang 8/5 9/5 08/09/2007 Nam 6.2 Trung bình Tốt 0

12 Trần Vĩnh Khang 8/5 9/5 01/03/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

13 Lê Vũ Anh Khoa 8/5 9/5 24/06/2007 Nam 7.4 Khá Tốt 1

14 Trần Anh Khôi 8/5 9/5 09/04/2007 Nam 7.8 Khá Tốt 0

15 Lê Bảo Lâm 8/5 9/5 08/07/2007 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 0

16 Nguyễn Chí Lâm 8/5 9/5 07/08/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

17 Trần Thị Mai Linh 8/5 9/5 27/09/2007 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 0

18 Trần Thị Thanh Mai 8/5 9/5 25/12/2007 Nữ 7.8 Trung bình Tốt 1

19 Nguyễn Tiến Hoàng Minh 8/5 9/5 28/12/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 0

20 Trần Quang Minh 8/5 9/5 25/05/2007 Nam 7.2 Khá Tốt 0

21 Lê Khắc Hoài Nam 8/5 9/5 12/10/2007 Nam 7.9 Khá Tốt 1

22 Phạm Lê Bảo Ngọc 8/5 9/5 22/11/2007 Nữ 8.6 Khá Tốt 0

23 Trần Khôi Nguyên 8/5 9/5 10/07/2007 Nữ 6.0 Trung bình Tốt 0

24 Thái Thiện Nhân 8/5 9/5 27/09/2007 Nam 6.8 Trung bình Tốt 0

25 La Hoàng Nhật 8/5 9/5 29/10/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

26 Mai Tiến Phong 8/5 9/5 26/11/2007 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

27 Võ Bảo Phúc 8/5 9/5 28/10/2007 Nam 7.6 Trung bình Tốt 1

28 Phan Hoàng Nam Phương 8/5 9/5 22/02/2007 Nữ 6.9 Khá Tốt 1

29 Lê Minh Quân 8/5 9/5 30/09/2007 Nam 8.0 Khá Tốt 0

30 Đinh Thụy Mỹ Quyên 8/5 9/5 19/03/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

31 Trương Tấn Sang 8/5 9/5 21/04/2007 Nam 7.6 Khá Tốt 1

32 Trần Phúc Tấn 8/5 9/5 27/09/2007 Nam 8.1 Khá Tốt 0

33 Đinh Đức Thắng 8/5 9/5 19/12/2007 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

34 Lâm Huỳnh Gia Thịnh 8/5 9/5 02/12/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 2

35 Mã Quốc Thuận 8/5 9/5 08/05/2007 Nam 7.8 Khá Tốt 0

36 Nguyễn Minh Anh Thư 8/5 9/5 24/03/2007 Nữ 6.4 Trung bình Tốt 3

37 Nguyễn Lê Thưởng 8/5 9/5 15/03/2007 Nam 6.7 Trung bình Tốt 2

38 Dương Quang Tiến 8/5 9/5 25/03/2007 Nam 9.4 Giỏi Tốt 1

39 Châu Thanh Trang 8/5 9/5 17/08/2006 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 3

40 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 8/5 9/5 12/10/2007 Nữ 8.4 Khá Tốt 2

41 Phan Ngọc Bích Trâm 8/5 9/5 11/06/2007 Nữ 8.1 Khá Tốt 3

42 Nguyễn Phan Bảo Trân 8/5 9/5 29/10/2007 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 1

43 Nguyễn Thoại Trúc 8/5 9/5 21/05/2007 Nữ 7.5 Trung bình Tốt 2

44 Nguyễn Minh Trung 8/5 9/5 07/01/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 0

45 Nguyễn Minh Tuấn 8/5 9/5 01/08/2007 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

46 Lê Khả Tuyên 8/5 9/5 25/11/2007 Nam 8.2 Khá Tốt 0

47 Nguyễn Hoàng Yến 8/5 9/5 12/06/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN THỊ HOÀNG TRÂM 0798170727

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/qkshyx428

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/5

https://zalo.me/g/qkshyx428


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Trương Đoàn Quỳnh Anh 8/6 9/6 25/10/2007 Nữ 8.6 Khá Tốt 0

2 Châu Ngọc Ánh 8/6 9/6 17/04/2007 Nữ 6.3 Trung bình Tốt 4

3 Nguyễn Hoài Bảo Ân 8/6 9/6 20/10/2007 Nam 7.0 Trung bình Tốt 0

4 Quảng Trọng Bảo Châu 8/6 9/6 01/06/2007 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

5 Bùi Kim Chi 8/6 9/6 03/06/2007 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

6 Trương Quang Bảo Cường 8/6 9/6 06/11/2007 Nam 8.9 Giỏi Tốt 1

7 Trịnh Tuấn Dũng 8/6 9/6 11/06/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

8 Bùi Thanh Duy 8/6 9/6 22/05/2007 Nam 6.4 Trung bình Tốt 0

9 Nguyễn Quốc Duy 8/6 9/6 09/11/2007 Nam 7.1 Trung bình Tốt 0

10 Nguyễn Võ Bảo Duy 8/6 9/6 18/03/2007 Nam 7.5 Khá Tốt 0

11 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 8/6 9/6 20/10/2007 Nữ 7.3 Khá Tốt 3

12 Đỗ Đình Dạ Đan 8/6 9/6 27/08/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 1

13 Huỳnh Nguyễn Thành Đạt 8/6 9/6 28/10/2007 Nam 7.0 Trung bình Tốt 0

14 Phan Lê Tiến Đạt 8/6 9/6 02/12/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 2

15 Phạm Quỳnh Giang 8/6 9/6 06/02/2007 Nữ 7.5 Trung bình Tốt 5

16 Lê Thanh Hải 8/6 9/6 17/04/2007 Nam 7.1 Trung bình Tốt 2

17 Ngô Gia Hân 8/6 9/6 03/04/2007 Nữ 7.4 Trung bình Tốt 1

18 Đặng Ngọc Phương Hậu 8/6 9/6 01/10/2007 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 1

19 Phan Huy Hoàng 8/6 9/6 17/01/2007 Nam 8.0 Giỏi Tốt 0

20 Trần Gia Huy 8/6 9/6 10/10/2007 Nam 8.4 Giỏi Tốt 2

21 Trương Quốc Đăng Khánh 8/6 9/6 24/01/2007 Nam 7.6 Khá Tốt 1

22 Hoàng Lê Anh Khoa 8/6 9/6 18/05/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 2

23 Nguyễn Đình Đăng Khoa 8/6 9/6 15/06/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 5

24 Hà Ngọc Minh Khôi 8/6 9/6 06/03/2007 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

25 Trần Anh Khôi 8/6 9/6 26/06/2007 Nam 6.1 Trung bình Tốt 1

26 Trần Ngọc Khánh Linh 8/6 9/6 26/01/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

27 Trần Hữu Lộc 8/6 9/6 04/12/2007 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

28 Nguyễn Thị Diễm My 8/6 9/6 08/12/2007 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

29 Lê Quốc Nam 8/6 9/6 15/01/2007 Nam 7.6 Khá Tốt 1

30 Thượng Uyển Ngọc 8/6 9/6 08/11/2007 Nữ 6.9 Khá Tốt 4

31 Đinh Thiên Ngôn 8/6 9/6 28/09/2007 Nam 6.3 Trung bình Tốt 0

32 Lâm Thảo Nguyên 8/6 9/6 02/03/2007 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

33 Hồ Trần Minh Nhật 8/6 9/6 20/07/2007 Nam 6.5 Trung bình Tốt 1

34 Nguyễn Thiên Phú 8/6 9/6 07/02/2007 Nam 8.0 Khá Tốt 0

35 Lê Đình Quang 8/6 9/6 08/11/2007 Nam 6.6 Trung bình Tốt 0

36 Vương Anh Thư 8/6 9/6 28/11/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

37 Trần Ngọc Bảo Thy 8/6 9/6 30/10/2007 Nữ 7.8 Khá Tốt 0

38 Phan Thuỷ Tiên 8/6 9/6 11/07/2007 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 1

39 Nguyễn Ngọc Phương Trang 8/6 9/6 13/08/2007 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

40 Võ Phương Trang 8/6 9/6 30/12/2007 Nữ 7.1 Khá Tốt 0

41 Đoàn Minh Triết 8/6 9/6 25/10/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

42 Phạm Tấn Trực 8/6 9/6 18/01/2007 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

43 Nguyễn Sơn Nhật Trường 8/6 9/6 08/11/2007 Nam 8.0 Khá Tốt 0

44 Trần Lê Việt 8/6 9/6 20/06/2007 Nam 7.6 Khá Tốt 0

45 Ngô Nguyễn Thanh Vy 8/6 9/6 02/10/2007 Nữ 7.8 Trung bình Tốt 3

46 Hồ Thị Như Ý 8/6 9/6 14/11/2007 Nữ 7.1 Trung bình Tốt 2

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: MAI THỊ HUẾ 0944365429

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/xxuyok284

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/6

https://zalo.me/g/xxuyok284


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Lê Nhật Hoàng Anh 8/7 9/7 22/06/2007 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0

2 Nguyễn Trọng Anh 8/7 9/7 01/02/2007 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

3 Trần Thị Quỳnh Anh 8/7 9/7 27/07/2007 Nữ 8.0 Trung bình Tốt 1

4 Nguyễn Quốc Bảo 8/7 9/7 13/08/2007 Nam 6.4 Trung bình Tốt 3

5 Trương Gia Bảo 8/7 9/7 30/01/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 1

6 Đoàn Ngọc Duy 8/7 9/7 05/02/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

7 Đỗ Thành Đạt 8/7 9/7 19/02/2007 Nam 9.4 Giỏi Tốt 4

8 Vũ Hồ Minh Đức 8/7 9/7 13/01/2007 Nam 7.3 Trung bình Tốt 0

9 Nguyễn Trường Hải 8/7 9/7 13/01/2007 Nam 9.8 Giỏi Tốt 0

10 Nguyễn Bảo Hân 8/7 9/7 30/04/2007 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

11 Nguyễn Gia Hân 8/7 9/7 15/06/2007 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

12 Trần Việt Hùng 8/7 9/7 21/07/2007 Nam 8.2 Khá Tốt 0

13 Trương Ngọc Huy 8/7 9/7 14/11/2007 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

14 Nguyễn Duy Khang 8/7 9/7 24/09/2007 Nam 7.7 Khá Tốt 0

15 Nguyễn Phan Hoàng Khang 8/7 9/7 15/12/2007 Nam 7.8 Trung bình Tốt 0

16 Võ Ngọc Khang 8/7 9/7 09/04/2007 Nam 6.2 Trung bình Tốt 0

17 Vương Khang 8/7 9/7 18/10/2007 Nam 7.8 Khá Tốt 2

18 Lê Nguyễn Duy Khoa 8/7 9/7 10/09/2007 Nam 7.6 Khá Tốt 0

19 Võ Đăng Khoa 8/7 9/7 01/08/2007 Nam 8.2 Khá Tốt 0

20 Nguyễn Duy Khôi 8/7 9/7 31/12/2007 Nam 7.3 Khá Tốt 1

21 Nguyễn Hoàng Long 8/7 9/7 31/08/2007 Nam 8.2 Khá Tốt 0

22 Nguyễn Thành Long 8/7 9/7 16/11/2007 Nam 7.9 Khá Tốt 0

23 Nguyễn Đại Lợi 8/7 9/7 17/08/2007 Nam 6.8 Trung bình Tốt 0

24 Đoàn Phan Diễm My 8/7 9/7 04/05/2007 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 1

25 Huỳnh Thảo My 8/7 9/7 28/01/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

26 Trương Ngọc Trà My 8/7 9/7 24/10/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

27 Võ Đặng Hoàng Nam 8/7 9/7 14/03/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

28 Vũ Phạm Xuân Nghi 8/7 9/7 12/03/2007 Nữ 8.4 Khá Tốt 0

29 Diệp Hoàng Bảo Ngọc 8/7 9/7 18/06/2007 Nữ 7.9 Trung bình Tốt 0

30 Dương Lê Thảo Nguyên 8/7 9/7 27/11/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 1

31 Nguyễn Sĩ Nguyên 8/7 9/7 01/07/2007 Nam 7.6 Khá Tốt 2

32 Trác Thanh Nhã 8/7 9/7 19/03/2007 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 2

33 Lê Hoàng Yến Nhi 8/7 9/7 27/10/2007 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 1

34 Nguyễn Hoàng Phúc 8/7 9/7 27/12/2006 Nam 7.4 Trung bình Tốt 0

35 Nguyễn Ngọc Nam Phương 8/7 9/7 20/01/2007 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 0

36 Nguyễn Đức Minh Quân 8/7 9/7 10/09/2007 Nam 6.7 Khá Tốt 0

37 Nguyễn Đan Quỳnh 8/7 9/7 08/04/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 1

38 Trần Nguyễn Ngọc Quỳnh 8/7 9/7 10/12/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

39 Nguyễn Thái Sơn 8/7 9/7 22/06/2007 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

40 Ngô Bùi Nhật Tâm 8/7 9/7 24/10/2007 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 0

41 Phan Trúc Thanh 8/7 9/7 03/03/2007 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

42 Trần Huỳnh Phương Thảo 8/7 9/7 08/09/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

43 Lưu Tấn Thịnh 8/7 9/7 26/11/2007 Nam 6.0 Trung bình Tốt 0

44 Nguyễn Gia Thuận 8/7 9/7 27/06/2007 Nam 7.7 Khá Tốt 0

45 Phạm Nguyễn Anh Thư 8/7 9/7 21/03/2007 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 0

46 Nguyễn Minh Thy 8/7 9/7 22/02/2007 Nữ 8.9 Khá Tốt 1

47 Hoàng Ngọc Thảo Vân 8/7 9/7 12/11/2007 Nữ 8.1 Khá Tốt 0

48 Phạm Lê Tường Vân 8/7 9/7 14/03/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

49 Cù Ngọc Tường Vy 8/7 9/7 08/05/2007 Nữ 6.2 Trung bình Tốt 1

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN THỊ KIỀU 0906754383

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/cvolfg033

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/7

https://zalo.me/g/cvolfg033


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Mai Huỳnh Hoà An 8/8 9/8 02/02/2007 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

2 Nguyễn Đoàn Minh Anh 8/8 9/8 17/07/2007 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 7

3 Phạm Ngọc Ánh 8/8 9/8 11/04/2007 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 1

4 Tạ Quốc Bảo 8/8 9/8 20/09/2007 Nam 8.7 Khá Tốt 1

5 Chánh Ngọc Bích 8/8 9/8 31/10/2007 Nữ 8.1 Khá Tốt 0

6 Bùi Phương Bình 8/8 9/8 10/10/2007 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 0

7 Phạm Trần Thanh Danh 8/8 9/8 31/03/2007 Nam 8.0 Khá Tốt 1

8 Huỳnh Tấn Đức 8/8 9/8 17/09/2007 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

9 Trịnh Châu Giang 8/8 9/8 09/10/2007 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

10 Nguyễn Hoàng Gia Hân 8/8 9/8 29/11/2007 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 0

11 Nguyễn Minh Hiền 8/8 9/8 24/12/2007 Nữ 6.8 Khá Tốt 2

12 Nguyễn Quý Hoà 8/8 9/8 12/04/2007 Nam 8.6 Khá Tốt 0

13 Bùi Quốc Huy 8/8 9/8 08/10/2007 Nam 6.1 Trung bình Tốt 0

14 Hồ Hoàng Gia Huy 8/8 9/8 07/01/2007 Nam 6.9 Trung bình Tốt 0

15 Dương Nguyên Khang 8/8 9/8 28/01/2007 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

16 Nguyễn Thái Khang 8/8 9/8 28/12/2007 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

17 Trần Ngọc Ngân Khánh 8/8 9/8 03/06/2007 Nữ 7.4 Trung bình Tốt 0

18 Dương Nguyên Khôi 8/8 9/8 28/01/2007 Nam 8.7 Khá Tốt 0

19 Nguyễn Đăng Khôi 8/8 9/8 01/01/2005 Nam 6.2 Trung bình Tốt 0

20 Ngô Gia Minh 8/8 9/8 16/12/2007 Nam 7.6 Khá Tốt 0

21 Nguyễn Ngọc Thảo My 8/8 9/8 24/12/2007 Nữ 7.4 Trung bình Tốt 0

22 Dương Thanh Ngân 8/8 9/8 20/02/2007 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 0

23 Trần Nguyễn Đông Nghi 8/8 9/8 08/11/2007 Nữ 8.4 Khá Tốt 0

24 Lâm Tạ Thành Nhân 8/8 9/8 16/04/2007 Nam 6.5 Trung bình Tốt 1

25 Nguyễn Minh Nhật 8/8 9/8 06/11/2007 Nam 8.5 Giỏi Tốt 1

26 Nguyễn Ngọc Bảo Như 8/8 9/8 05/07/2007 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 0

27 Đoàn Thành Phát 8/8 9/8 12/07/2007 Nam 6.9 Trung bình Tốt 0

28 Phạm Phong Phú 8/8 9/8 28/01/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

29 Nguyễn Hoàng Phúc 8/8 9/8 28/03/2007 Nam 8.6 Khá Tốt 0

30 Phạm Hữu Nguyên Phúc 8/8 9/8 18/10/2007 Nam 8.5 Khá Tốt 0

31 Nguyễn Thanh Quang 8/8 9/8 19/05/2007 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

32 Nguyễn Minh Quốc 8/8 9/8 16/08/2007 Nam 6.8 Trung bình Khá 1

33 Trần Ngọc Diễm Quỳnh 8/8 9/8 27/05/2007 Nữ 7.4 Trung bình Tốt 0

34 Nguyễn Lê Tài 8/8 9/8 19/09/2007 Nam 7.4 Trung bình Tốt 1

35 Vũ Đặng Thanh Tâm 8/8 9/8 27/11/2007 Nữ 7.4 Trung bình Tốt 0

36 Hoàng Mai Thủy Tiên 8/8 9/8 25/03/2007 Nữ 7.3 Trung bình Tốt 0

37 Ngô Lê Hoàng Tiến 8/8 9/8 10/04/2007 Nam 6.1 Trung bình Tốt 0

38 Tống Lại Phước Toàn 8/11 9/8 02/11/2007 Nam 6.5 Trung bình Tốt 0

39 Lý Thùy Trân 8/8 9/8 06/07/2007 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

40 Võ Ngô Nhật Trọng 8/13 9/8 30/12/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

41 Nguyễn Trần Thanh Vy 8/8 9/8 09/09/2007 Nữ 8.1 Khá Tốt 0

42 Mai Xuân Yến 8/8 9/8 24/12/2007 Nữ 7.8 Trung bình Tốt 0

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: LÊ THỊ THANH HUYỀN 0932706139

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/ihdqql820

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/8

https://zalo.me/g/ihdqql820


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Trần Nhất Anh 8/9 9/9 22/12/2007 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0

2 Huỳnh Minh Châu 8/9 9/9 22/08/2007 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

3 Phạm Quang Khánh Duy 8/9 9/9 12/07/2007 Nam 9.7 Giỏi Tốt 0

4 Võ Hoàng Hân 8/13 9/9 13/11/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

5 Lý Thảo Hiền 8/11 9/9 09/02/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

6 Phùng Thị Mỹ Hường 8/9 9/9 01/12/2007 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

7 Nguyễn Anh Huy 8/10 9/9 24/09/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

8 Nguyễn Phạm Đức Huy 8/9 9/9 03/07/2007 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

9 Trần Tuấn Huy 8/9 9/9 16/05/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

10 Đỗ Quang Khải 8/9 9/9 28/01/2007 Nam 9.7 Giỏi Tốt 4

11 Nguyễn Minh Khôi 8/12 9/9 06/06/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

12 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 8/9 9/9 14/05/2007 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

13 Phạm Khánh Linh 8/9 9/9 07/06/2007 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0

14 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 8/9 9/9 20/04/2007 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0

15 Hà Đông Nghi 8/9 9/9 02/04/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

16 Phạm Hoàng Khôi Nguyên 8/13 9/9 10/09/2007 Nam 9.0 Giỏi Tốt 3

17 Nguyễn Minh Nhật 8/9 9/9 18/12/2007 Nam 9.3 Giỏi Tốt 1

18 Huỳnh Mai Phương 8/9 9/9 28/08/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

19 Vũ Minh Quân 8/9 9/9 05/07/2007 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0

20 Hà Thu Thảo 8/9 9/9 07/09/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

21 Huỳnh Phương Thảo 8/9 9/9 16/11/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

22 Trần San Thi 8/9 9/9 29/03/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

23 Lê Ngọc Thịnh 8/9 9/9 10/10/2007 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

24 Nguyễn Huỳnh Thiên Thơ 8/11 9/9 27/12/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 1

25 Dìn Như Thanh Thư 8/9 9/9 06/08/2007 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0

26 Nguyễn Anh Thư 8/9 9/9 27/12/2007 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

27 Nguyễn Hoàng Kim Thư 8/9 9/9 09/02/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

28 Trần Ngọc Anh Thư 8/9 9/9 13/02/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 1

29 Trần Mai Thy 8/9 9/9 31/08/2007 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

30 Lê Minh Tiến 8/9 9/9 24/04/2007 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0

31 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 8/9 9/9 08/03/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

32 Vi Đinh Thiên Trâm 8/9 9/9 30/09/2007 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

33 Đới Minh Trúc 8/9 9/9 30/06/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

34 Đới Thanh Trúc 8/9 9/9 30/06/2007 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

35 Mai Nguyễn Cát Tường 8/9 9/9 05/06/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 6

36 Đỗ Thanh Tuyền 8/9 9/9 11/11/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

37 Tạ Vinh 8/12 9/9 23/12/2007 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

38 Hứa Như Ý 8/9 9/9 07/02/2007 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

39 Trần Hoàng Yến 8/9 9/9 17/02/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRƯƠNG TÚ ANH 0909899679

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/eizacf921

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/9

https://zalo.me/g/eizacf921


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Đặng Thúy Minh Anh 8/10 9/10 17/01/2007 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

2 Nguyễn Đình Bách 8/9 9/10 30/03/2007 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

3 Nguyễn Gia Bảo 8/10 9/10 20/08/2007 Nam 7.2 Trung bình Tốt 13

4 Bùi Khánh Đăng 8/10 9/10 25/03/2007 Nam 7.4 Khá Tốt 0

5 Trần Ngọc Anh Đào 8/10 9/10 12/10/2007 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

6 Cao Cẩm Doanh 8/10 9/10 22/02/2007 Nữ 7.1 Trung bình Tốt 0

7 Mai Tuấn Hải 8/10 9/10 07/10/2007 Nam 7.0 Trung bình Tốt 3

8 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân 8/10 9/10 29/05/2007 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 0

9 Ông Hồng Bảo Hân 8/10 9/10 20/07/2007 Nữ 7.5 Khá Tốt 0

10 Vương Chấn Hào 8/10 9/10 22/11/2007 Nam 7.0 Khá Tốt 0

11 Phạm Minh Bảo Hòa 8/10 9/10 21/09/2006 Nam 6.2 Trung bình Tốt 2

12 Trần Huy Hoàng 8/10 9/10 24/02/2007 Nam 8.7 Khá Tốt 0

13 Trần Ngọc Gia Hương 8/10 9/10 22/05/2007 Nữ 6.1 Trung bình Tốt 1

14 Đoàn Quốc Huy 8/10 9/10 07/01/2007 Nam 8.4 Khá Tốt 1

15 Đặng Minh Khang 8/10 9/10 10/05/2007 Nam 8.5 Khá Tốt 0

16 Ngô Huy Khang 8/10 9/10 31/05/2007 Nam 9.2 Giỏi Tốt 4

17 Thái Hồng Nhật Linh 8/12 9/10 29/11/2007 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

18 Su Trần Gia Mẫn 8/10 9/10 26/11/2007 Nữ 7.8 Trung bình Tốt 1

19 Huyền Lê Hoài My 8/10 9/10 25/04/2007 Nữ 7.5 Trung bình Tốt 0

20 Nguyễn Kim Ngân 8/10 9/10 22/05/2007 Nữ 5.6 Trung bình Tốt 0

21 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 8/10 9/10 17/01/2007 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

22 Đặng Cửu Hoàng Nhi 8/10 9/10 03/03/2007 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

23 Phạm Hữu Ngọc Nhi 8/10 9/10 23/12/2007 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 0

24 Phan Hạo Nhiên 8/10 9/10 07/04/2007 Nam 7.7 Khá Tốt 0

25 Liêu Bảo Như 8/8 9/10 17/07/2007 Nữ 6.2 Trung bình Tốt 0

26 Nguyễn Lê Phát 8/8 9/10 19/09/2007 Nam 7.4 Trung bình Tốt 0

27 Lê Nguyễn Minh Phú 8/10 9/10 24/12/2007 Nam 8.4 Khá Tốt 0

28 Đặng Thiên Phúc 8/10 9/10 04/12/2007 Nam 7.9 Khá Tốt 0

29 Huỳnh Tấn Phúc 8/10 9/10 23/07/2007 Nam 8.4 Khá Tốt 0

30 Hồ Thiện Phước 8/10 9/10 17/01/2007 Nam 6.2 Trung bình Tốt 10

31 Nguyễn Vũ Thu Phương 8/10 9/10 13/07/2007 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

32 Phạm Hồng Quân 8/10 9/10 11/04/2007 Nam 8.2 Khá Tốt 2

33 Nguyễn Hồng Quyên 8/10 9/10 16/08/2007 Nữ 8.3 Khá Tốt 1

34 Nguyễn Đức Tài 8/10 9/10 21/07/2007 Nam 5.8 Trung bình Tốt 0

35 Nguyễn Yến Thanh 8/10 9/10 01/10/2007 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 0

36 Trần Huỳnh Thanh Thương 8/10 9/10 23/11/2007 Nam 6.9 Trung bình Tốt 0

37 Lê Thị Thanh Thủy 8/10 9/10 06/09/2007 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 0

38 Nguyễn Phương Thanh Thy 8/10 9/10 18/04/2007 Nam 7.1 Trung bình Tốt 0

39 Nguyễn Bảo Trân 8/10 9/10 05/03/2007 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 0

40 Nguyễn Đức Trí 8/8 9/10 14/02/2007 Nam 6.4 Trung bình Tốt 0

41 Hồ Xuân Tú 8/10 9/10 12/09/2007 Nữ 8.1 Khá Tốt 0

42 Võ Thị Thúy Vi 8/10 9/10 24/01/2007 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 0

43 Bùi Ngọc Phương Vy 8/10 9/10 15/02/2007 Nữ 8.7 Khá Tốt 0

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẰNG 0917668474

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/mohsus421

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/10

https://zalo.me/g/mohsus421


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Ngô Thành An 8/11 9/11 09/09/2007 Nam 7.5 Khá Tốt 0

2 Bùi Ngọc Lan Anh 8/11 9/11 19/11/2006 Nữ 7.1 Khá Tốt 0

3 Nguyễn Minh Anh 8/11 9/11 29/05/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

4 Võ Hoàng Bảo 8/11 9/11 13/01/2007 Nam 7.9 Khá Tốt 0

5 Nguyễn Mai Việt Bình 8/11 9/11 01/04/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 1

6 Trần Phạm Phương Chi 8/11 9/11 18/05/2007 Nữ 8.1 Khá Tốt 0

7 Nguyễn Thành Danh 8/11 9/11 06/09/2007 Nam 8.5 Khá Tốt 0

8 Phan Khánh Đoan 8/11 9/11 20/12/2007 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 0

9 Nguyễn Trương Hoàng Đức 8/10 9/11 25/09/2007 Nam 5.6 Trung bình Khá 4

10 Nguyễn Đặng Bảo Hân 8/9 9/11 11/05/2007 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

11 Nguyễn Phan Ngọc Hân 8/11 9/11 19/01/2007 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

12 Phạm Nhật Khánh Hân 8/11 9/11 01/11/2007 Nữ 7.8 Khá Tốt 0

13 Trần Bảo Hân 8/11 9/11 15/11/2007 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

14 Nguyễn Thanh Hằng 8/11 9/11 05/01/2007 Nữ 7.8 Khá Tốt 0

15 Vũ Minh Hiếu 8/11 9/11 17/07/2007 Nam 6.7 Trung bình Tốt 2

16 Lê Hữu Minh Hoàng 8/11 9/11 13/05/2006 Nam 6.4 Trung bình Tốt 2

17 Trương Cấn Hưng 8/14 9/11 01/04/2007 Nam 6.7 Khá Khá 0

18 Ngô Gia Huy 8/11 9/11 05/03/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 0

19 Nguyễn Quốc Huy 8/11 9/11 03/12/2007 Nam 6.2 Trung bình Tốt 0

20 Lê Bảo Khang 8/11 9/11 03/07/2006 Nam 6.2 Trung bình Tốt 4

21 Nguyễn Duy Khang 8/11 9/11 16/05/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 0

22 Đinh Quốc Khánh 8/11 9/11 28/09/2007 Nam 8.0 Giỏi Tốt 4

23 Trần Hoàng Đăng Khoa 8/12 9/11 10/12/2006 Nam 6.1 Trung bình Tốt 0

24 Chu Nguyên Khôi 8/11 9/11 29/08/2007 Nam 6.6 Trung bình Tốt 1

25 Hoàng Khánh Linh 8/11 9/11 01/09/2007 Nữ 7.1 Trung bình Tốt 0

26 Trần Kim Hồng Lộc 8/12 9/11 14/08/2007 Nữ 6.2 Trung bình Khá 2

27 Hồ Văn Nghị 8/11 9/11 25/06/2006 Nam 6.1 Trung bình Tốt 1

28 Trương Bảo Ngọc 8/11 9/11 09/08/2006 Nữ 6.0 Trung bình Tốt 10

29 Vũ Thị Kiều Nguyên 8/11 9/11 11/06/2006 Nữ 7.9 Khá Tốt 2

30 Phan Kim Xuân Như 8/13 9/11 04/05/2007 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 0

31 Lê Thiên Phúc 8/12 9/11 11/05/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

32 Trần Quang Đại Phúc 8/12 9/11 10/07/2007 Nam 6.7 Trung bình Khá 0

33 Ngô Minh Quyên 8/11 9/11 05/05/2007 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 0

34 Nguyễn Thành Tài 8/11 9/11 20/12/2007 Nam 7.9 Trung bình Tốt 0

35 Đoàn Ngọc Thiên Thanh 8/11 9/11 20/04/2007 Nữ 8.4 Khá Tốt 0

36 Nguyễn Minh Thảo 8/11 9/11 06/03/2007 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 0

37 Đàm Trần Kim Thư 8/11 9/11 26/11/2007 Nữ 8.8 Khá Tốt 7

38 Tống Ngọc Bảo Trân 8/11 9/11 26/09/2007 Nữ 6.4 Trung bình Tốt 3

39 Nguyễn Lê Đức Trung 8/11 9/11 02/12/2007 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

40 Nguyễn Ngọc Tường Vy 8/11 9/11 26/06/2007 Nữ 7.7 Trung bình Tốt 0

41 Trần Lê Khánh Vy 8/11 9/11 16/01/2007 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

42 Hà Như Ý 8/11 9/11 13/03/2007 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 0

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRẦN THỤY HỒNG THẮM 0767389168

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/betlhe370

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/11

https://zalo.me/g/betlhe370


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Trương Thị Minh Anh 8/12 9/12 08/10/2007 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 1

2 Đặng Hồng Ánh 8/12 9/12 30/11/2007 Nữ 5.8 Trung bình Tốt 0

3 Đặng Gia Bảo 8/12 9/12 17/05/2007 Nam 8.0 Khá Tốt 0

4 Lê Ngọc Ngân Châu 8/12 9/12 17/11/2007 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 0

5 Nguyễn Trần Khánh Chi 8/12 9/12 18/03/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 1

6 Phan Hồ Khánh Đan 8/12 9/12 23/11/2006 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 0

7 Trần Công Danh 8/10 9/12 03/02/2007 Nam 5.9 Trung bình Khá 3

8 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 8/12 9/12 05/04/2006 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 12

9 Nguyễn Nhã Hân 8/12 9/12 07/11/2007 Nữ 5.9 Trung bình Tốt 0

10 Trịnh Gia Hân 8/12 9/12 15/12/2007 Nữ 6.7 Khá Tốt 7

11 Nguyễn Mạnh Hưng 8/11 9/12 03/03/2007 Nam 6.2 Trung bình Tốt 2

12 Hồ Ngọc Huy 8/12 9/12 10/04/2007 Nam 6.4 Trung bình Tốt 1

13 Nguyễn Huy Khang 8/12 9/12 30/07/2007 Nam 7.1 Khá Tốt 2

14 Phạm Minh Khang 8/12 9/12 21/04/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 0

15 Võ Nguyễn Gia Khánh 8/12 9/12 20/04/2007 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

16 Nguyễn Đăng Khoa 8/13 9/12 21/07/2007 Nam 7.5 Trung bình Khá 1

17 Trần Gia Lạc 8/12 9/12 23/10/2007 Nam 8.8 Giỏi Tốt 1

18 Lê Nguyễn Quốc Lâm 8/12 9/12 15/12/2007 Nam 8.9 Giỏi Tốt 1

19 Nguyễn Nam Minh 8/12 9/12 21/11/2007 Nam 6.8 Khá Tốt 0

20 Lê Tuyết Nga 8/12 9/12 15/11/2007 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 12

21 Lâm Nguyễn Bảo Ngọc 8/12 9/12 26/03/2007 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

22 Nguyễn Trí Nguyên 8/12 9/12 02/12/2007 Nam 8.0 Khá Tốt 0

23 Ngô Nguyệt Nhi 8/14 9/12 21/05/2007 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 1

24 Trịnh Nhan An Nhi 8/12 9/12 07/06/2007 Nữ 7.8 Khá Tốt 0

25 Nguyễn Thuận Phát 8/9 9/12 31/05/2007 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

26 Nguyễn Ngọc Như Phúc 8/12 9/12 16/05/2007 Nữ 7.9 Khá Khá 4

27 Hoàng Hữu Phước 8/12 9/12 05/01/2007 Nam 6.8 Khá Khá 1

28 Ngô Anh Quốc 8/12 9/12 26/06/2007 Nam 8.3 Khá Tốt 0

29 Nguyễn Lê Anh Quốc 8/12 9/12 30/12/2006 Nam 5.9 Trung bình Khá 1

30 Nguyễn Hồng Quý 8/12 9/12 30/12/2007 Nam 6.8 Trung bình Tốt 0

31 Nguyễn Thị Thanh Quyên 8/12 9/12 14/02/2007 Nữ 6.8 Khá Tốt 1

32 Phạm Thiên Tài 8/12 9/12 03/08/2007 Nam 7.2 Khá Tốt 3

33 Lê Ngọc Thảo 8/12 9/12 02/05/2007 Nữ 6.6 Trung bình Khá 1

34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 8/12 9/12 06/01/2007 Nữ 8.5 Khá Tốt 4

35 Võ Lê Thanh Thúy 8/12 9/12 19/07/2007 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

36 Nguyễn Thị Bích Trâm 8/12 9/12 05/09/2007 Nữ 7.1 Trung bình Tốt 1

37 Trần Yến Trang 8/12 9/12 26/07/2007 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 0

38 Đặng Minh Trí 8/12 9/12 17/01/2007 Nam 8.4 Khá Tốt 0

39 Nguyễn Thanh Nhân Trí 8/11 9/12 19/09/2007 Nam 6.2 Trung bình Tốt 0

40 Nguyễn Văn Truyện 8/12 9/12 17/06/2007 Nam 5.9 Trung bình Khá 0

41 Võ Đoàn Mỹ Uyên 8/12 9/12 29/05/2007 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 0

42 Trần Huỳnh Đan Vy 8/12 9/12 13/06/2007 Nữ 8.1 Khá Tốt 3

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: PHẠM THỊ LOAN CHI 0989707849

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/igccze376

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/12

https://zalo.me/g/igccze376


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Phan Phương An 8/13 9/13 17/07/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 2

2 Hoàng Kỳ Anh 8/13 9/13 21/10/2007 Nam 7.4 Trung bình Tốt 0

3 Phạm Kim Bảo Anh 8/13 9/13 21/02/2007 Nữ 7.9 Khá Khá 5

4 Vũ Ngọc Minh Châu 8/13 9/13 13/02/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 1

5 Lê Trần Hiển Đạt 8/9 9/13 21/11/2007 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

6 Huỳnh Thành Được 8/13 9/13 01/01/2007 Nam 8.8 Khá Tốt 0

7 Trương Gia Hân 8/13 9/13 28/10/2007 Nữ 7.0 Trung bình Khá 0

8 Lê Đinh Gia Huy 8/13 9/13 08/06/2007 Nam 8.5 Khá Tốt 1

9 Nguyễn Hoàng Bảo Huy 8/13 9/13 16/01/2007 Nam 8.4 Khá Tốt 0

10 Nguyễn Khang 8/13 9/13 30/08/2007 Nam 6.6 Trung bình Khá 0

11 Phan Nguyễn Bá Khang 8/13 9/13 16/03/2006 Nam 5.9 Trung bình Khá 0

12 Phạm Đăng Khoa 8/14 9/13 06/02/2007 Nam 6.6 Trung bình Tốt 0

13 Trần Anh Khôi 8/13 9/13 14/06/2007 Nam 6.0 Trung bình Tốt 2

14 Hà Gia Kiệt 8/13 9/13 20/07/2007 Nam 8.1 Khá Tốt 1

15 Đỗ Xuân Lộc 8/13 9/13 18/02/2007 Nam 7.3 Khá Tốt 0

16 Hà Ly Ly 8/13 9/13 18/01/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 1

17 Lương Ngọc Xuân Mai 8/13 9/13 10/09/2007 Nữ 7.4 Khá Tốt 2

18 Kam Bayashi Masaaki 8/10 9/13 13/12/2007 Nam 6.4 Trung bình Khá 0

19 Dương Thị Trà My 8/13 9/13 25/08/2007 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

20 Huỳnh Phạm Thảo Ngọc 8/13 9/13 24/10/2007 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

21 Ngô Trần Bảo Ngọc 8/13 9/13 17/06/2007 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

22 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 8/13 9/13 15/03/2007 Nữ 8.8 Khá Tốt 0

23 Nguyễn Phú Huỳnh Nhi 8/14 9/13 26/11/2007 Nữ 7.7 Trung bình Tốt 4

24 Đỗ Cung Phúc 8/14 9/13 29/01/2007 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 2

25 Ngô Hải Phúc 8/14 9/13 19/07/2007 Nam 7.1 Khá Tốt 7

26 Nguyễn Như Phượng 8/13 9/13 04/09/2007 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 0

27 Nguyễn Vinh Quang 8/13 9/13 27/11/2007 Nam 5.9 Trung bình Khá 1

28 Phạm Quang Minh Quốc 8/13 9/13 01/11/2007 Nam 8.9 Giỏi Tốt 4

29 Châu Quốc Thái 8/13 9/13 10/01/2006 Nam 6.7 Trung bình Khá 11

30 Phạm Thiên Thanh 8/13 9/13 10/01/2007 Nữ 7.3 Khá Tốt 1

31 Nguyễn Tuấn Thiên 8/10 9/13 24/10/2007 Nam 6.7 Trung bình Tốt 0

32 Trần Quang Thiện 8/13 9/13 07/11/2007 Nam 5.8 Trung bình Khá 7

33 Nguyễn Ngọc Minh Thư 8/13 9/13 12/05/2007 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 0

34 Nguyễn Huỳnh Thanh Thủy 8/13 9/13 06/08/2007 Nữ 7.5 Trung bình Tốt 0

35 Từ Thủy Tiên 8/13 9/13 24/05/2007 Nữ 7.9 Khá Khá 0

36 Lê Đức Tín 8/13 9/13 25/03/2006 Nam 7.9 Khá Tốt 0

37 Ngô Phương Trinh 8/13 9/13 30/01/2007 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 1

38 Phạm Anh Tú 8/13 9/13 09/08/2007 Nam 8.2 Giỏi Tốt 1

39 Trần Thanh Tuấn 8/13 9/13 18/02/2007 Nam 7.6 Khá Tốt 0

40 Ngô Hy Viên 8/14 9/13 17/01/2007 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

41 Nguyễn Lê Thanh Vy 8/13 9/13 07/06/2007 Nữ 7.4 Trung bình Khá 1

42 Nguyễn Ngọc Tường Vy 8/13 9/13 19/06/2007 Nữ 7.6 Trung bình Tốt 0

43 Phạm Thế Vỹ 8/13 9/13 03/02/2007 Nam 7.1 Trung bình Tốt 0

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: NGUYỄN MẠNH TRÍ 0933589754

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/ewynwe858

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/13

https://zalo.me/g/ewynwe858


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 8/14 9/14 19/12/2007 Nữ 7.3 Khá Tốt 0

2 Phan Quốc Anh 8/14 9/14 22/05/2006 Nam 6.3 Trung bình Tốt 1

3 Lương Gia Bảo 8/14 9/14 25/08/2007 Nam 6.6 Trung bình Khá 0

4 Nguyễn Hải Bình 8/14 9/14 30/01/2007 Nam 7.9 Khá Tốt 1

5 Bùi Lê Duyên 8/14 9/14 05/03/2007 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

6 Lê Minh Duyên 8/14 9/14 27/11/2007 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

7 Hoàng Nguyễn Minh Giang 8/14 9/14 29/08/2007 Nữ 7.3 Khá Tốt 0

8 Trần Ngọc Hân 8/14 9/14 11/12/2007 Nữ 8.6 Khá Tốt 1

9 Hà Kim Hiền 8/14 9/14 15/08/2007 Nữ 6.3 Trung bình Khá 2

10 Nguyễn Minh Hiếu 8/14 9/14 16/10/2005 Nam 7.0 Trung bình Khá 1

11 Hồ Hoàng Minh Huy 8/12 9/14 27/01/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 1

12 Nguyễn Trần Khải Huy 8/14 9/14 15/09/2007 Nam 7.1 Trung bình Tốt 0

13 Lê Nguyễn Gia Hy 8/11 9/14 28/02/2006 Nam 6.7 Trung bình Tốt 5

14 Trương Hoàng Bảo Khang 8/14 9/14 25/02/2007 Nam 6.9 Trung bình Khá 1

15 Nguyễn Trần Anh Kiệt 8/14 9/14 25/01/2007 Nam 7.1 Khá Tốt 0

16 Võ Ngọc Hạ Long 8/12 9/14 12/05/2007 Nam 8.6 Giỏi Tốt 1

17 Phạm Võ Bảo Ngọc 8/14 9/14 06/01/2007 Nữ 7.8 Khá Tốt 1

18 Nguyễn Trần Đặng Nhân 8/14 9/14 20/03/2007 Nam 8.2 Khá Tốt 0

19 Nguyễn Huỳnh Như 8/14 9/14 02/05/2007 Nữ 7.2 Trung bình Khá 0

20 Trần Phạm Tuyết Nhung 8/14 9/14 24/07/2007 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 0

21 Trần Đức Phú 8/14 9/14 23/11/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 1

22 Nguyễn Tấn Thiên Phúc 8/13 9/14 03/01/2007 Nam 6.4 Trung bình Tốt 7

23 Trần Bảo Phúc 8/14 9/14 07/11/2007 Nam 8.4 Khá Tốt 1

24 Đỗ Anh Quân 8/11 9/14 26/05/2007 Nam 6.9 Trung bình Tốt 0

25 Võ Thị Mỹ Quỳnh 8/13 9/14 18/10/2007 Nữ 6.1 Trung bình Khá 0

26 Phan Thành Tài 8/14 9/14 25/09/2007 Nam 9.1 Giỏi Tốt 3

27 Võ Hoàng Thanh Thảo 8/14 9/14 10/10/2007 Nữ 8.0 Khá Tốt 2

28 Nguyễn Trường Thịnh 8/14 9/14 30/08/2007 Nam 6.2 Trung bình Khá 0

29 Tạ Thiên Thư 8/14 9/14 19/07/2007 Nữ 7.8 Trung bình Tốt 2

30 Hoàng Dương Gia Thy 8/14 9/14 06/03/2007 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

31 Nguyễn Tiến 8/14 9/14 19/04/2007 Nam 7.9 Khá Tốt 0

32 Nguyễn Minh Trí 8/13 9/14 03/04/2007 Nam 8.7 Giỏi Tốt 3

33 Nguyễn Thủy Trúc 8/9 9/14 29/06/2007 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

34 Nguyễn Nhật Trường 8/13 9/14 20/03/2007 Nam 7.1 Trung bình Tốt 0

35 Lê Đỗ Thanh Tùng 8/10 9/14 11/05/2006 Nam 6.4 Trung bình Tốt 0

36 Tạ Mỹ Vân 8/14 9/14 21/07/2007 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

37 Lê Kim Khánh Vi 8/14 9/14 14/11/2007 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 0

38 Trần Quốc Việt 8/11 9/14 09/07/2006 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

39 Mã Hoàng Vinh 8/14 9/14 05/09/2006 Nam 6.5 Trung bình Tốt 0

40 Thái Nguyên Vũ 8/14 9/14 28/08/2007 Nam 7.5 Trung bình Khá 0

41 Phạm Khánh Vy 8/14 9/14 08/06/2007 Nữ 8.4 Khá Tốt 3

42 Trần Ngọc Thanh Vy 8/14 9/14 17/05/2007 Nữ 8.4 Khá Tốt 1

43 Lê Lưu Hải Yến 8/14 9/14 15/03/2007 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 0

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: HÀ THỊ THU THỦY 0773994779

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/ybuwzo178

Họ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/14

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

https://zalo.me/g/ybuwzo178

